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HỌC KỲ: II   

             NĂM HỌC :  2019 - 2020
Lớp: 18C1-CNL1                  Ngày thi:        /     / 2020
Thời gian thi:      90 phút

 (SV không được sử dụng tài liệu )

Câu 1:  Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ. Định tên các thiết bị, nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống. (3 điểm)
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Câu 2:  Trình bày những công việc trước khi vận hành và bảo trì định kỳ hệ thống lạnh công nghiệp. (2 điểm)
Câu 3:  Trình bày cách nạp môi chất lạnh vào hệ thống lạnh công nghiệp. (2 điểm)
Câu 4:  Một hệ thống lạnh công nghiệp, sử dụng môi chất lạnh R22. Khi hệ thống hoạt động có các thông số đọc trên áp kế như sau:  Cao áp = 15 Kg/cm2 ;  Thấp áp = 1 kg/cm2. 

a. Tính tỉ số nén, biết PKq = 1 Kg/cm2. Từ đó suy ra hệ thống lạnh mấy cấp nén. (1 điểm)
b. Chọn trị số cài đặt trên Rờle áp suất kép (cao – thấp). (2 điểm)
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HỌC PHẦN:  VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH
HỌC KỲ: II   

             NĂM HỌC :  2019 - 2020
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Thời gian thi:      90 phút
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	Lời giải
	Điểm

	Câu 1:
a. Định tên thiết bị:
1. Máy nén một cấp
2. Thiết bị ngưng tụ

3. Bình chứa cao áp

4. Phin sấy lọc (bộ lọc ẩm)

5. Thiết bị hồi nhiệt 

6. Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài

7. Thiết bị bay hơi 

SV (Solenoil valve - van điện từ) 

b. Nguyên lý hoạt động:

**Chế độ làm lạnh:  Từ trái qua SV1, SV2 có điện; SV3 không có điện
· Máy nén hút hơi môi chất từ thiết bị hồi nhiệt nén lên thiết bị ngưng tụ, truyền nhiệt cho môi trường làm mát ngưng tụ thành lỏng ở áp suất ngưng tụ Pk, nhiệt độ ngưng tụ tk. 

· Môi chất lỏng tiếp tục đi qua van điện từ (SV1) vào bình chứa cao áp, qua bộ lọc ẩm, tại đây ẩm và phần cặn, bả được giử lại. Môi chất lỏng tiếp tục qua van điện từ (SV2) vào thiết bị hồi nhiệt để được quá lạnh. 

· Môi chất lỏng quá lạnh tiếp tục đi qua van tiết lưu hạ áp suất và nhiệt độ xuống P0, t0 , qua bộ chia vào dàn lạnh, tại đây môi chất nhận nhiệt của không gian làm lạnh và bay hơi. 

· Hơi ra khỏi dàn lạnh qua thiết bị hồi nhiệt được máy nén hút về, nén lên thiết bị ngưng tụ tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.


**Chế độ xả băng: SV1, SV2 không có điện; SV3 có điện.
          Máy nén nén hơi môi chất qua van điện từ (SV3), qua bộ chia vào dàn lạnh
          để xả đá, môi chất ra khỏi dàn lạnh qua thiết bị hồi nhiệt được máy nén hút
          về tiếp tục quá trình xả đá.
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	Câu 2:
***Công việc trước khi vận hành :

+ Xem sổ nhật ký vận hành để biết nguyên nhân ngừng máy; giờ nhập hàng, thông số kỹ thuật của ca trước…

+ Kiểm tra điện áp nguồn qua đèn báo pha, qua công tắc chuyển đổi đo vôn và đồng hồ vôn.

+ Quan sát tình trạng chung của MN (mức nhớt, có các chướng ngại vật trên bộ truyền động của MN hở không)

+ Quan sát mức gaz trong bình chứa cao áp qua kiếng xem gaz, đồng hồ áp suất
+ Kiểm tra vị trí đóng mở của các van trên đường gaz, đường nước
+ Kiểm tra nguồn nước giải nhiệt (nước bể tháp, nước hồ chứa, nước ở bình giản nở); không khí giải nhiệt (quạt tháp, quạt dàn nóng)
***Công tác bảo trì định kỳ hệ thống lạnh.

+  Thay nước tuần hoàn tháp giải nhiệt (1tuần/lần). 
+  Vệ sinh tháp giải nhiệt (3tháng/lần)
+  Xúc rửa TBNT ống chùm nằm ngang, ống lồng ống (3 tháng/lần).

+  Kiểm tra đ/cơ điện MN, cứ sau 3 tháng phải mở và kiểm tra các chi tiết quan trọng của máy như : xilanh, piston, tay quay thanh truyền, clắppe, nắpbít vv...kiểm tra dây cuaroa MN hở (1 tuần/lần).
+  Kiểm tra khởi động từ, đầu cốt dây cáp động lực…trên tủ điện.(1 tháng/lần)
+  Thay nhớt ( dầu ) vệ sinh carter MN ( 1800 giờ/lần). Xả dầu từ các bình có dầu về bình tập trung dầu (1 tháng/lần đối với hệ thống NH3).
+  Kiểm tra độ nhạy tác động của các rơle LP, HP, WP, OP (1 năm/lần). 
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	Câu 3:


Hệ thống lạnh công nghiệp có trọng lượng gaz nạp vào rất nhiều (tùy theo công suất máy), vì vậy phải nạp lỏng không nạp hơi. Trước tiên nạp tĩnh, sau đó nạp động.

*** Nạp tĩnh (hệ thống không hoạt động): các van 1,2,4,5 của hệ thống mở. Mở van chai ga (van 3) đến khi môi chất lỏng không còn vào hệ thống (đẳng áp). 
***Nạp động (hệ thống hoạt động): khóa van 1, môi chất lỏng tiếp tục qua phin lọc đi đến các thiết bị tới BCCA, khi thấy mức lỏng trong BCCA khoảng 2/3 kiếng xem mức lỏng, khóa van 3, mở van 1. Qua sát các thông số áp suất, cường độ dòng điện, hiện tượng ….để nhận biết hệ thống đủ gaz.
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	Câu 4:
a. Tỉ số nén  Pk/Po  =   15 + 1 /  1 + 1  =   16 / 2  =  8

                 Tỉ số nén  <  9 nên  HTL là 1 cấp nén.
b. Trị số cài đặt:

Rờle áp suất cao (HPR):      PCUT OUT = 1,2 . Pk đm 

                                                                            = 1,2. 15 = 18 Kg/cm2
                 Rờle áp suất thấp (LPR):      cột PCUT IN   =   1 Kg/cm2
                                                               cột Diff       =   0.5 Kg/cm2
                                                               PCUT OUT =  PCUT IN  - Diff  = 0.5 Kg/cm2
 Giải thích: 
· Khi HTL hoạt động áp suất ngưng tụ tăng cao bất thường đến giá trị 18 Kg/cm2 thì HPR tác động ngừng MN ngay lập tức.
· Khi HTL hoạt động áp suất bay hơi hạ xuống đến 0.5 Kg/cm2 thì LPR tác động ngừng MN ngay lập tức. Khi áp suất bay hơi tăng đến 1 Kg/cm2 thì MN chạy lại.
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	Điểm tổng cộng 
	10
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